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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

 

Phương thức đầu tư trực tiếp nước ngoài KHÔNG bao gồm những điều sau đây: 

A. Xây dựng nhà máy mới ở nước ngoài 

B. Xuất khẩu 

C. Sáp nhập và mua lại các công ty nước ngoài 

D. Liên doanh quốc tế  

ANSWER: B 

Hạn ngạch nhập khẩu là 

A. Biện pháp hành chính kỹ thuật 

B. Biện pháp can thiệp về giá 

C. Biện pháp can thiệp về lượng 

D. Tất cả đều đúng 

ANSWER: C 

Khi một nước gia nhập WTO thì: 

A. Thuế quan ngay lập tức được loại bỏ 

B. Thuế quan giảm dần 

C. Thuế quan tăng dần 

D. Nước nhập khẩu hoàn toàn tự định về chính sách thương mại 

ANSWER: B 

Chính sách áp thuế chống trợ cấp của Mỹ đối với hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam có thể 

gây ra sự phản kháng từ: 

A. Các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam 

B. Các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam 

C. Người tiêu dùng hàng may mặc của Việt Nam 

D. Tất cả đều sai 



    

ANSWER: A 

Để khai thác lợi thế độc quyền, một MNC nên: 

A. Thành lập công ty con hoặc mua lại đối thủ cạnh tranh trong một thị trường mới. 

B. Thành lập công ty con ở những thị trường mà rào cản thương mại ảnh hưởng đến doanh số xuất 

khẩu của công ty 

C. Thành lập công ty con ở những thị trường có chu kỳ kinh doanh khác với các công ty con đã 

hoạt động 

D. Thành lập các công ty con tại các thị trường nơi các đối thủ cạnh tranh không thể sản xuất sản 

phẩm giống hệt nhau. 

ANSWER: D 

Điều nào sau đây KHÔNG liên quan trực tiếp đến lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối 

với nước chủ nhà? 

A. Đầu tư nước ngoài tạo ra sự chuyển giao công nghệ 

B. Đầu tư nước ngoài làm tăng việc làm quốc gia 

C. Đầu tư nước ngoài tạo việc làm cho người nước ngoài 

D. Đầu tư nước ngoài cung cấp cho người lao động địa phương cơ hội học hỏi các kỹ năng quản 

lý

ANSWER:  C 

FTA có đặc điểm nào sau đây: 

A. Các nước thành viên thống nhất mức thuế quan đánh ra bên ngoài khối 

B. Các nước thành viên độc lập về chính sách thương mại 

C. Các nước thành viên thống nhất về chính sách tiền tệ 

D. FTA không cần có quy tắc xuất xứ 

ANSWER:  B 

Liên minh tiền tệ có đặc điểm nào sau đây 

A. Chính sách tiền tệ chung 

B. Chính sách tài khóa chung 

C. Tỷ giá hối đoái thả nổi giữa các đồng tiền của các quốc gia thành viên 

D. Các thành viên độc lập về chính sách tiền tệ 

ANSWER:  A 

Tạo lập thương mại xuất hiện khi: 

A. Liên minh thuế quan dẫn đến chuyển nhập khẩu từ một quốc gia ngoài liên minh với chi phí 

thấp hơn sang nhập khẩu từ một quốc gia trong liên minh với chi phí cao hơn. 

B. Một quốc gia rời bỏ FTA và trở lại mô hình tự cung tự cấp 

C. Một FTA chuyển thành liên minh thuế quan 

D. Gia nhập FTA dẫn đến chuyển tiêu dùng hàng hóa trong nước với giá cao sang nhập khẩu hàng 

hóa có giá thấp hơn từ một quốc gia thành viên  

ANSWER: D 

Chuyển hướng thương mại xuất hiện khi: 

A. Liên minh thuế quan dẫn đến chuyển nhập khẩu từ một quốc gia ngoài liên minh với chi phí 

thấp hơn sang nhập khẩu từ một quốc gia trong liên minh với chi phí cao hơn. 



    

B. Một quốc gia rời bỏ FTA và trở lại mô hình tự cung tự cấp 

C. Một quốc gia rời bỏ một liên minh thuế quan và chuyển sang hội nhập bằng hình thức FTA 

D. Tất cả đều sai 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Trong tình huống Catfish đã được thảo luận trên lớp, các anh (chị) hãy nêu các bài học kinh nghiệm 

cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam để tránh các trường hợp tương tự khi xuất khẩu sang các 

nước khác. 

Đáp án : 

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện 

Tìm hiểu luật pháp về các biện pháp chống bán phá giá. 

Chế độ ghi chép kế toán rõ ràng, minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế 

 

Câu 2: (3 điểm) 

Cho hàm cầu, hàm cung về hàng hóa X của một quốc gia nhỏ lần lượt như sau: QD  = 160 - P và QS  = 

P + 20. Trong đó, QD, QS là lượng cầu và cung của hàng hóa X (đơn vị tính: tấn); P là giá hàng hóa  X 

(đơn vị tính: 10.000 VND). Giá thế giới về hàng hóa X là PW = 20 USD/tấn. Tỷ giá hối đoái 1 USD = 

20.000 VND.  

a. Trong trường hợp thương mại tự do, hãy xác định mức lượng sản xuất trong nước, lượng tiêu dùng, 

lượng nhập khẩu. (1đ) 

b. Trong trường hợp chính phủ đánh thuế quan lên hàng hóa X nhập khẩu với mức thuế suất 25%, hãy 

xác định mức lượng sản xuất trong nước, lượng tiêu dùng, lượng nhập khẩu và số thuế thu được trong 

điều kiện có thuế quan. (1đ) 

c. Giả sử sản xuất trong nước phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Giá nguyên liệu nhập là : PL = 12 

USD/tấn. Thuế đánh vào nguyên liệu là 5%. Tính tỷ lệ bảo hộ trong trường hợp này. Nếu thuế nguyên 

liệu nhập là 0% và thuế nhập khẩu X giảm xuống còn 15% thì tỷ lệ bảo hộ tăng hay giảm ? (1đ) 

Đáp án : 

a. Khi thương mại tự do, giá thế giới PW = 40 (ngàn VND) 

Tính lượng tiêu dùng: QD = 120 (tấn) 

Tính lượng sản xuất: QS = 60 (tấn ) 

Tính lượng nhập khẩu: QNK = 60 (tấn) 

 

b.Khi có thuế quan:  

Tính mức giá sau khi đánh thuế: PWt = 50 (ngàn VND) 

Tính mức thay đổi của lượng sản xuất: ∆QS = 80 – 70 = 10 (tấn) (tăng lên) 

Tính mức thay đổi của lượng tiêu dùng: ∆QD = 100 – 110 = -10 (tấn) (giảm đi) 

Tính mức thay đổi của lượng nhập khẩu: ∆QNK = 40 – 60 = -20 (tấn) (giảm đi) 

Giá trị thuế của Chính phủ tăng: 400(đvt) 



    

c. 

TH1: thuế quan trên hàng hoá X 25%, trên nguyên vật liệu 5%: ERP1 = 55% 

TH2: thuế quan trên hàng hoá X 15%, trên nguyên vật liệu 0%: ERP1 = 37.5% 

Tỷ lệ bảo hộ trong trường hợp 2 thấp hơn trong trường hợp 1, do tỷ lệ gia công không đổi, trong khi 

mức thuế đánh trên thành phẩm giảm nhanh hơn mức thuế đánh trên nguyên vật liệu. 
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Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều 

hoà của nó 

A. tăng 2 lần 

B. tăng 4 lần 

C. giảm 2 lần 

D. giảm 4 lần 

ANSWER: A 

 

 


